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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 42/2019/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
61/2010/QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

1. Bổ sung các khoản 21, 22, 23, 24, 25 và 26 vào sau khoản 20 Điều 3 
như sau:  

“21. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, 
cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh 
giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải 
quyết bồi thường bảo hiểm. 

22. Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo 
hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất. 

23. Đánh giá rủi ro bảo hiểm là hoạt động nhận diện, phân loại, đánh giá tính 
chất và mức độ rủi ro, đánh giá việc quản trị rủi ro về con người, tài sản, trách 
nhiệm dân sự làm cơ sở tham gia bảo hiểm. 

24. Tính toán bảo hiểm là hoạt động thu thập, phân tích số liệu thống kê, tính 
phí bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, biên khả năng thanh toán, đánh giá kết quả 
hoạt động kinh doanh, xác định giá trị doanh nghiệp để bảo đảm an toàn tài chính 
của doanh nghiệp bảo hiểm. 

25. Giám định tổn thất bảo hiểm là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên 
nhân, mức độ tổn thất, tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở 
giải quyết bồi thường bảo hiểm. 
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26. Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo 
hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thực 
hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:  

“Điều 11. Quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kinh doanh 
bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, 
cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được tham gia các tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích phát triển thị 
trường bảo hiểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định 
của pháp luật.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung tên Chương IV như sau:  
 

“Chương IV 
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM,  

DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM” 
 

4. Bổ sung Mục 3 vào sau Mục 2 Chương IV như sau:  

 
“Mục 3 

DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM 
 

Điều 93a. Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm  

1. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: 

a) Trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên liên quan; 

b) Tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm;  

c) Tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp ban hành. 

2. Cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 93b của Luật này 
được quyền cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định sau đây: 

a) Cá nhân được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm;  



 
6 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 
  

b) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức khác 
có tư cách pháp nhân được quyền cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (gọi chung là 
tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm). 

3. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm: 

a) Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục 
đích và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của 
khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật; 

b) Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm 
nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ 
phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng 
loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; 

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ 
giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp 
đồng bảo hiểm mà tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo 
hiểm hoặc người thụ hưởng; 

d) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định 
tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp 
giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải được lập thành văn bản. 

Điều 93b. Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm  

1. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:  

a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp 
không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn 
bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do 
cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước 
ngoài cấp.  

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp; 

b) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung 
cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 
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Điều này; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch 
vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp 
pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp. 

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm còn 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về 
thương mại. 

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu 
chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành 
nghề tính toán bảo hiểm, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm 
quốc tế. 

Chính phủ quy định chi tiết điểm này. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung chương trình đào tạo, thi, cấp 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước và quy định 
việc công nhận đối với chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước 
ngoài cấp.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung tên Chương VI như sau:  
 

“Chương VI 
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ  

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ 
 NƯỚC NGOÀI; CUNG CẤP DỊCH VỤ QUA BIÊN GIỚI” 

 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 105 như sau: 

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua 
biên giới theo quy định của Chính phủ.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 120 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh 
doanh bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; xây dựng chiến lược, kế hoạch và 
chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam;”; 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm thông qua hoạt động nghiệp vụ, 
tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và việc chấp hành pháp 
luật của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; áp dụng các 
biện pháp cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và 
thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm. 

Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thông qua việc chấp 
hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo 
hiểm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, điều 
kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua 
biên giới;”. 

8. Bổ sung khoản 9a vào sau khoản 9 Điều 124 như sau: 
“9a. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm; 

trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; điều kiện 
cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; 
cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới;”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau: 
“a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết 

kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc 
công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở 
sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết 
định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng 
ký quy định tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 60 
như sau: 

“3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký 
quy định tại Điều 86 của Luật này hoặc người có được thông tin về sáng chế 
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một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn 
đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ 
ngày bộc lộ. 

4. Quy định tại khoản 3 Điều này cũng áp dụng đối với sáng chế được bộc lộ 
trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 
do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc 
công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có 
quyền đăng ký nộp.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 như sau: 

“Điều 61. Trình độ sáng tạo của sáng chế 

1. Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ 
thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc 
dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp 
đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng 
ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, 
không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về 
lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.  

2. Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại khoản 3 và 
khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng 
tạo của sáng chế đó.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 80 như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức 
của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ 
hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên 
sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây 
nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa;”. 

5. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 89 như sau: 

“3. Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được nộp dưới hình thức 
văn bản ở dạng giấy cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp 
hoặc dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.”. 
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6. Sửa đổi, bổ sung tên Mục 4 Chương VIII như sau: 
 

“Mục 4 
ĐƠN QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ  

VÀ XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ, ĐỀ NGHỊ QUỐC TẾ” 
 

7. Bổ sung Điều 120a vào sau Điều 120 trong Mục 4 Chương VIII như sau: 

“Điều 120a. Đề nghị quốc tế và xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn địa lý 

1. Đề nghị công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đàm phán gọi là đề nghị quốc tế. 

2. Việc công bố đề nghị quốc tế, xử lý ý kiến của người thứ ba, đánh giá điều 
kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý trong đề nghị quốc tế được thực hiện theo các 
quy định tương ứng tại Luật này đối với chỉ dẫn địa lý trong đơn đăng ký chỉ dẫn 
địa lý được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 136 như sau: 

“2. Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử 
dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng 
được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường 
hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của 
Luật này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 148 như sau: 

“Điều 148. Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp  

1. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký 
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý 
nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. 

2. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký 
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên. 

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ 
hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền 
sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba. 
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4. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt 
hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.”. 

10. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào sau khoản 3 Điều 198 như sau: 

“4. Tổ chức, cá nhân là bị đơn trong vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
nếu được Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm có quyền yêu cầu 
Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư hoặc 
các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức, cá nhân lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà gây thiệt 
hại cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu 
Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc 
lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư. Hành vi lạm 
dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm hành vi cố ý vượt quá phạm vi 
hoặc mục tiêu của thủ tục này.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 205 như sau: 
“1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án 
quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây: 

a) Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã 
thu được do thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận 
bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất; 

b) Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với giả định bị 
đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử 
dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã 
thực hiện;   

c) Thiệt hại vật chất theo các cách tính khác do chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
đưa ra phù hợp với quy định của pháp luật; 

d) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật 
chất theo các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì mức bồi thường 
thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng 
không quá năm trăm triệu đồng.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 218 như sau: 

“1. Khi người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đã thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ quy định tại Điều 217 của Luật này thì cơ quan hải quan ra quyết 
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định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng. Cơ quan hải quan cung cấp 
cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông tin về tên và địa chỉ của người gửi hàng; 
nhà xuất khẩu, người nhận hàng hoặc nhà nhập khẩu; bản mô tả hàng hóa; số 
lượng hàng hóa; nước xuất xứ của hàng hóa nếu biết, trong thời hạn ba mươi 
ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính để xử lý đối với 
hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa sao chép lậu theo quy định tại 
khoản 4 Điều 216 của Luật này.”. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này. 

2. Bổ sung mục 32a vào sau mục 32 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, 
bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật 
số 04/2017/QH14 và Luật số 28/2018/QH14 như sau:  

“32a. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo 
hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi 
thường bảo hiểm”.  

3. Các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm mới phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm do Chính phủ quy định và phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội trước khi ban hành. 

 4. Các quy định về sở hữu trí tuệ tại Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 
tháng 01 năm 2019 đối với các trường hợp sau đây:  

a) Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ ngày 14 
tháng 01 năm 2019; 

b) Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được cấp trên cơ sở đơn 
đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp có ngày nộp đơn từ ngày 14 tháng 01 
năm 2019; 

c) Yêu cầu chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được 
thực hiện từ ngày 14 tháng 01 năm 2019;  

d) Vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được cơ quan có thẩm quyền thụ lý 
từ ngày 14 tháng 01 năm 2019; yêu cầu khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được 
thực hiện từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. 
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Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

1. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cá nhân, tổ chức 
cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trước ngày Luật này có hiệu lực phải đáp ứng 
các điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Luật này. 
Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản này mà không đáp ứng các điều kiện 
theo quy định thì cá nhân, tổ chức không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện. 

 2. Các đơn đăng ký sáng chế, chỉ dẫn địa lý được nộp trước ngày 14 tháng 01 
năm 2019 được tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. 

3. Các hợp đồng sử dụng nhãn hiệu đã ký kết giữa các bên nhưng chưa được 
đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trước ngày 14 
tháng 01 năm 2019 chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba kể từ ngày 14 tháng 01 
năm 2019. 

4. Các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan có thẩm quyền 
thụ lý trước ngày 14 tháng 01 năm 2019 nhưng chưa giải quyết xong thì tiếp tục áp 
dụng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 để giải quyết. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019./. 

 
 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

 
Số: 04/2019/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật Kiến trúc 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019./. 
  

   CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 40/2019/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
LUẬT 

KIẾN TRÚC 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Kiến trúc. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ 
và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh 
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học, kỹ thuật về tổ chức không gian, tạo lập 
môi trường sống bền vững đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội.  

2. Hoạt động kiến trúc gồm quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. 

3. Thiết kế kiến trúc là việc lập phương án kiến trúc, thể hiện ý tưởng kiến trúc, 
giải pháp kỹ thuật về kiến trúc trong hồ sơ thiết kế quy hoạch, xây dựng, thiết kế 
nội thất, ngoại thất và kiến trúc cảnh quan.  

4. Công trình kiến trúc là một hoặc tổ hợp công trình, hạng mục công trình 
được xây dựng theo ý tưởng kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc.  

5. Công trình kiến trúc có giá trị là công trình kiến trúc tiêu biểu, có giá trị về 
kiến trúc, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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6. Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung 
cấp dịch vụ kiến trúc. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động kiến trúc 

1. Tuân thủ Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Phù hợp với định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch nông thôn; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. 

3. Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn 
lọc tinh hoa kiến trúc thế giới. Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, 
đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. 

4. Ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam bảo đảm hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

5. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; kết hợp hài 
hòa lợi ích của quốc gia, cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Điều 5. Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc 

1. Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, 
dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật; thuần 
phong mỹ tục của các dân tộc; kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng, được thể 
hiện trong công trình kiến trúc, tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam. 

2. Căn cứ đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa dân tộc của địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và 
quy định nội dung yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong quy chế quản lý kiến 
trúc phù hợp với địa bàn quản lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị 
bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc 

1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây: 

a) Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam; 

b) Thống kê, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động kiến trúc; xây dựng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc;  
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c) Xây dựng mẫu thiết kế kiến trúc đáp ứng tiêu chí bền vững, thân thiện với 
môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến trúc. 
2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ 

đầu tư cho các hoạt động sau đây: 
a) Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và 

công nghệ phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản về kiến trúc;  
b) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kiến trúc; nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới về kiến trúc;  
c) Bảo vệ, giữ gìn, tu bổ công trình kiến trúc có giá trị chưa được xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa; 
d) Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về kiến trúc; 
đ) Triển lãm, quảng bá về kiến trúc. 
3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này và các hoạt động sau đây: 
a) Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và các hoạt động liên quan trong lĩnh vực kiến trúc; 
b) Xã hội hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực kiến trúc; 
c) Trợ giúp, tư vấn miễn phí về kiến trúc vì lợi ích của xã hội và cộng đồng. 
Điều 7. Ngày Kiến trúc Việt Nam  
Ngày 27 tháng 4 hằng năm là ngày Kiến trúc Việt Nam. 
Điều 8. Hợp tác quốc tế về kiến trúc 
1. Việc hợp tác quốc tế về kiến trúc với các quốc gia, vùng lãnh thổ được 

thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, pháp luật của mỗi bên và pháp luật quốc tế. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về kiến trúc bao gồm: 
a) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và trao đổi thông 

tin về kiến trúc;  
b) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kiến trúc; 
c) Thực hiện các hoạt động kiến trúc; 

d) Thừa nhận lẫn nhau về hành nghề kiến trúc. 
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Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiến trúc 

1. Cản trở hoạt động quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. 
2. Lợi dụng hành nghề kiến trúc gây ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh 

quốc gia, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

3. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, thực hiện hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật 
trong hoạt động kiến trúc. 

4. Tiết lộ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ thông tin kinh doanh 
do khách hàng cung cấp, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản 
hoặc pháp luật có quy định khác. 

5. Xây dựng công trình kiến trúc không đúng với thiết kế kiến trúc đã được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép xây dựng. 

6. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động kiến trúc.  

7. Cung cấp tài liệu, số liệu giả hoặc sai sự thật; lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và 
xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

8. Gian lận trong việc sát hạch, cấp, sử dụng chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  
9. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm trong quản 

lý kiến trúc. 
 

Chương II 
QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

 

Điều 10. Yêu cầu về quản lý kiến trúc  

1. Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiến trúc quy định tại Điều 4 của 
Luật này. 

2. Bảo đảm tính thống nhất trong việc quản lý từ không gian tổng thể đến 
không gian cụ thể của công trình kiến trúc. 

3. Bảo đảm an toàn cho con người, công trình kiến trúc và khu vực tập trung 
dân cư trước tác động bất lợi do thiên nhiên hoặc con người gây ra. 

4. Không tác động tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn 
hóa, công trình kiến trúc có giá trị và môi trường sinh thái. 

5. Bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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Điều 11. Yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn  

1. Kiến trúc đô thị phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Hài hòa với không gian, kiến trúc, cảnh quan chung của khu vực xây dựng 
công trình kiến trúc; gắn kết kiến trúc khu hiện hữu, khu phát triển mới, khu bảo 
tồn, khu vực giáp ranh đô thị và nông thôn, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên;  

b) Sử dụng màu sắc, vật liệu, trang trí mặt ngoài của công trình kiến trúc phải 
bảo đảm mỹ quan, không tác động xấu tới thị giác, sức khỏe con người, môi 
trường và an toàn giao thông;  

c) Kiến trúc nhà ở phải kết hợp hài hòa giữa cải tạo với xây dựng mới, phù hợp 
với điều kiện tự nhiên và khí hậu, gắn công trình nhà ở riêng lẻ với tổng thể kiến 
trúc của khu vực;  

d) Công trình công cộng, công trình phục vụ tiện ích đô thị trên tuyến phố phải 
bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ, công năng sử dụng, bảo đảm an toàn cho người và 
phương tiện giao thông; 

đ) Hệ thống biển báo, quảng cáo, chiếu sáng, trang trí đô thị phải tuân thủ quy 
chuẩn, quy hoạch quảng cáo ngoài trời, phù hợp với kiến trúc chung của khu đô thị;  

e) Công trình tượng đài, điêu khắc, phù điêu, đài phun nước và các công trình 
trang trí khác phải được thiết kế phù hợp với cảnh quan, đáp ứng yêu cầu sử dụng 
và thẩm mỹ nơi công cộng; 

g) Công trình giao thông phải được thiết kế đồng bộ, bảo đảm yêu cầu sử 
dụng, thẩm mỹ và tính chất của đô thị. 

2. Kiến trúc nông thôn phải đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c và e 
khoản 1 Điều này và các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; ưu 
tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương và giải pháp kỹ thuật xây dựng tiên tiến;  

b) Bảo đảm tiêu chuẩn về nhà ở, không gian sống, không gian văn hóa phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt, thuần phong mỹ tục của cộng đồng các 
dân tộc; 

c) Đối với khu vực thường xảy ra thiên tai, khuyến khích áp dụng mẫu thiết kế 
kiến trúc cho công trình công cộng và nhà ở nông thôn bảo đảm yêu cầu về thích 
ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. 
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Điều 12. Thiết kế kiến trúc 

1. Chủ đầu tư công trình kiến trúc có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ thiết 
kế kiến trúc và thiết kế kiến trúc.  

2. Thiết kế kiến trúc phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện theo 
quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Thiết kế kiến trúc phải tích hợp giải pháp kiến trúc với quy hoạch; 
phải xem xét toàn diện các yêu cầu về kinh tế - xã hội, công năng, kỹ thuật, 
phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, bản sắc văn hóa dân tộc và các yêu cầu khác đối với công trình; 
bảo đảm người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dễ dàng tiếp cận sử dụng; 
bảo đảm bình đẳng giới. 

4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc được sử dụng làm cơ sở cho thiết kế xây dựng 
sau khi được chủ đầu tư đánh giá, nghiệm thu. 

5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết hồ sơ thiết kế kiến trúc.  

Điều 13. Quản lý công trình kiến trúc có giá trị  

1. Công trình kiến trúc có giá trị đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 
được quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.  

2. Công trình kiến trúc có giá trị không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này 
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, đánh giá hằng năm, lập danh mục công 
trình kiến trúc có giá trị để tổ chức quản lý.  

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến hội đồng tư vấn về kiến trúc 
cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình lập danh mục công trình kiến 
trúc có giá trị quy định tại khoản 2 Điều này trước khi phê duyệt. 

4. Chủ sở hữu, người sử dụng công trình kiến trúc thuộc danh mục công trình 
kiến trúc có giá trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Được thụ hưởng lợi ích từ việc bảo vệ, giữ gìn, tu bổ và khai thác công trình; 

b) Được Nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí bảo vệ, giữ gìn, tu bổ công trình;  

c) Bảo vệ, giữ gìn, tu bổ các giá trị kiến trúc của công trình; bảo đảm an toàn 
của công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; 

d) Không tự ý thay đổi hình thức kiến trúc bên ngoài, kết cấu và khuôn viên 
của công trình; 
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đ) Khi phát hiện công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, có kết cấu 
kém an toàn cần thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương. 

5. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí đánh giá, phân loại công trình kiến trúc 
có giá trị; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công 
trình kiến trúc có giá trị. 

Điều 14. Quy chế quản lý kiến trúc  

1. Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn 
của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

2. Quy chế quản lý kiến trúc phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a)  Phù hợp với quy định tại các điều 10, 11 và 13 của Luật này; 

b)  Phù hợp với thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

c)  Phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc điểm, điều kiện thực tế của 
địa phương. 

3. Quy chế quản lý kiến trúc bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quy định về quản lý kiến trúc đối với toàn bộ khu vực lập quy chế; kiến trúc 
cho những khu vực, tuyến đường cụ thể; 

b) Xác định yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc của địa phương 
theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này; 

c) Xác định khu vực cần lập thiết kế đô thị riêng, tuyến phố, khu vực cần ưu 
tiên chỉnh trang và kế hoạch thực hiện; khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù;  

d) Quy định về quản lý kiến trúc đối với nhà ở, công trình công cộng, công 
trình phục vụ tiện ích đô thị, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật và 
công trình phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc;  

đ) Quy định về quản lý, bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị; 

e) Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
quy chế quản lý kiến trúc; 

g) Sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh minh họa; 

h) Phụ lục về danh mục công trình kiến trúc có giá trị. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành; đối với quy chế quản lý 
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kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương 
thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.  

5. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy chế quản lý kiến trúc; quy định hồ 
sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, lấy ý kiến, công bố và biện pháp tổ chức thực 
hiện quy chế quản lý kiến trúc. 

Điều 15. Điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, tổ chức rà soát, đánh giá quá trình thực 

hiện quy chế quản lý kiến trúc định kỳ 05 năm hoặc đột xuất để xem xét điều chỉnh 
quy chế quản lý kiến trúc. Nội dung rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế 
quản lý kiến trúc được thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

2. Điều kiện điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc được quy định như sau: 
a) Có sự điều chỉnh về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

và địa giới đơn vị hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô khu 
vực lập quy chế quản lý kiến trúc;  

b) Hình thành dự án trọng điểm quốc gia làm ảnh hưởng đến bố cục không 
gian kiến trúc khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc;  

c) Quy chế quản lý kiến trúc không thực hiện được hoặc việc triển khai thực 
hiện gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an 
sinh xã hội, môi trường sinh thái và di tích lịch sử - văn hóa;  

d) Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. 
3. Nguyên tắc điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc được quy định như sau: 
a) Tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của quy 

chế đã phê duyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý;  
b) Việc điều chỉnh phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định rõ các 

yêu cầu điều chỉnh để điều chỉnh nội dung quy chế phù hợp với yêu cầu phát triển. 
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua việc 

điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc trước khi quyết định điều chỉnh; đối với quy 
chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc 
Trung ương thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.  

Điều 16. Hội đồng tư vấn về kiến trúc  
1. Hội đồng tư vấn về kiến trúc quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập khi cần thiết để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về kiến trúc và kiến 
trúc của một số công trình quan trọng. 



 
 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 23 
 

2. Hội đồng tư vấn về kiến trúc cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định thành lập khi cần thiết để tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
về lĩnh vực kiến trúc và kiến trúc của một số công trình quan trọng, công trình kiến 
trúc có giá trị trên địa bàn quản lý. 

3. Thành viên hội đồng tư vấn về kiến trúc gồm đại diện cơ quan quản lý nhà 
nước về kiến trúc, chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến kiến trúc.  

4. Hội đồng và thành viên hội đồng tư vấn về kiến trúc chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, trước người quyết định thành lập hội đồng về nội dung tham mưu, tư 
vấn của mình. 

5. Thành viên hội đồng tư vấn về kiến trúc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 
hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 17. Thi tuyển phương án kiến trúc 

1. Thi tuyển phương án kiến trúc là việc tổ chức cuộc thi để chọn phương án 
kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

2. Công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc bao gồm:  

a) Công trình công cộng có quy mô cấp đặc biệt, cấp I; 

b) Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng; cầu 
trong đô thị từ cấp II trở lên, ga đường sắt nội đô từ cấp II trở lên; công trình tượng 
đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của địa phương; 
công trình quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến đường chính được 
xác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương 
đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

4. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định hình thức thi tuyển 
phương án kiến trúc, quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc. 

5. Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc được tính trong tổng mức đầu tư của 
dự án. 

6. Trên cơ sở phương án kiến trúc trúng tuyển, tổ chức, cá nhân có phương án 
kiến trúc trúng tuyển được thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu.  
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7. Thông tin về thi tuyển, hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và kết quả 
của cuộc thi phải được chủ đầu tư công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 18. Quản lý lưu trữ tài liệu 

Cơ quan quản lý nhà nước về kiến trúc, chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ tài 
liệu, hồ sơ thiết kế về kiến trúc. Tổ chức, cá nhân tư vấn, nhà thầu xây dựng, ban 
quản lý xây dựng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ công việc do mình thực hiện theo 
quy định của pháp luật lưu trữ và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 
Chương III 

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 
 

Mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

 

Điều 19. Dịch vụ kiến trúc  

1. Dịch vụ kiến trúc là loại hình kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng. 

2. Dịch vụ kiến trúc bao gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết 
kế đô thị; 

c) Thiết kế kiến trúc cảnh quan; 

d) Thiết kế nội thất; 

đ) Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình; 

e) Đánh giá kiến trúc công trình; 

g) Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

Điều 20. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc 

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc được thành lập và tổ 
chức, hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 
liên quan.  
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Điều 21. Điều kiện hành nghề kiến trúc  

1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách 
nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư 
hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trừ trường 
hợp quy định tại Điều 31 của Luật này. 

2. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được tham gia thực hiện 
dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư 
hành nghề với tư cách cá nhân.  

3. Tổ chức hành nghề kiến trúc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Điều 33 của Luật này.  

Điều 22. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề 

1. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề phải phù hợp với 
quy định của pháp luật và có các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Nguyên tắc hành nghề; 

b) Cạnh tranh trong hành nghề; 

c) Bảo đảm quyền bình đẳng giới; 

d) Quyền sở hữu trí tuệ; 

đ) Ứng xử nghề nghiệp đối với đồng nghiệp và khách hàng.  

2. Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc. 

3. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử 
nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. 

Điều 23. Phát triển nghề nghiệp liên tục  

1. Phát triển nghề nghiệp liên tục gồm hoạt động cập nhật, duy trì, tăng cường, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng của kiến trúc sư hành nghề.  

2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ 
sở đào tạo về kiến trúc tổ chức thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 
này và đánh giá phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  
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Điều 24. Quản lý thông tin hành nghề kiến trúc 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc hoặc nhận được thông báo của tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động 
tại địa phương, cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phải đăng tải công khai thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc trên 
trang thông tin điện tử do mình quản lý và gửi thông tin đến Bộ Xây dựng. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ 
quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Xây dựng phải 
đăng tải công khai thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ. 

 
Mục 2 

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC CỦA CÁ NHÂN 

 

Điều 25. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân  

1. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân là kiến trúc sư có chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc, nhân danh cá nhân 
mình thực hiện các dịch vụ kiến trúc.  

2. Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện dịch vụ kiến trúc theo 
hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này và quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 26. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, 
cơ sở đào tạo về kiến trúc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc. 

2. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm: 

a) Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc; 

b) Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề; 

c) Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc; 

d) Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. 
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3. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ 
sở đào tạo về kiến trúc được công nhận đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc khi đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;  

b) Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động kiến trúc; 

c) Có đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch. 

4. Chính phủ quy định chi tiết chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát 
hạch; thời hạn có hiệu lực của kết quả sát hạch; điều kiện thực hiện sát hạch cấp 
chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề 
kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc. 

Điều 27. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc; thời hạn của chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1. Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm 
quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và có giá trị sử dụng 
trong phạm vi cả nước.  

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

Điều 28. Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1. Ðiều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau: 

a) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;  

b) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm 
tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư 
cách cá nhân;  

c) Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

2. Ðiều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau: 

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng; 

b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; 

c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. 

3. Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý 
nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành 
nghề kiến trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.  
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4. Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến 
trúc được miễn điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 29. Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

1. Cá nhân đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc nộp 01 bộ hồ sơ 
trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về kiến 
trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

2. Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập 
hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Thành phần hội đồng 
gồm đại diện cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc hoặc cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào 
tạo về kiến trúc, chuyên gia về kiến trúc.  

3. Hội đồng và thành viên hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người quyết định thành lập hội đồng 
về nội dung tham mưu, tư vấn của mình. 

4. Thành viên hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc làm 
việc theo chế độ kiêm nhiệm; hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

5. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc. 

Điều 30. Thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc  

1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy 
định tại Điều 28 của Luật này; 

b) Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc; 

c) Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư 
hành nghề; 

d) Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả 
nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản 
án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 
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2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây: 

a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng; 

b) Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

3. Trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 
12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d 
khoản 1 Điều này hoặc sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề 
hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc đối với trường hợp quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều này khi bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 
của Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc. 

Điều 31. Hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam  

1. Người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam khi đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài 
cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;  

b) Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc 
sư hành nghề của Việt Nam. 

2. Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định 
như sau: 

a) Người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở 
Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc, từ 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc giữa Việt Nam 
với các quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện theo quy định của thỏa thuận 
quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 
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3. Chính phủ quy định chi tiết cách xác định thời gian tham gia dịch vụ kiến 
trúc ở Việt Nam; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam. 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc 

1. Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có quyền sau đây:  

a) Thực hiện dịch vụ kiến trúc;  

b) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu 
trí tuệ;  

c) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ thiết 
kế kiến trúc được giao; 

d) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến 
trúc được duyệt; 

đ) Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư; 

e) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế 
kiến trúc được duyệt, không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

g) Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng. 

2. Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc có nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề; 

b) Phát triển nghề nghiệp liên tục; 

c) Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình; 

d) Thực hiện đúng cam kết với chủ đầu tư theo hợp đồng. 

 
Mục 3 

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC CỦA TỔ CHỨC 
 

Điều 33. Điều kiện hoạt động và hình thức tổ chức hành nghề kiến trúc 

1. Điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc được quy định 
như sau: 

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật; 
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b) Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế 
kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

c) Thông báo thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này cho cơ quan 
chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề 
kiến trúc có trụ sở hoạt động. 

2. Tổ chức hành nghề kiến trúc gồm văn phòng kiến trúc sư, tổ chức sự nghiệp, 
doanh nghiệp khác được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này, Luật 
Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Văn phòng kiến trúc sư do kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc 
thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề kiến trúc 

1. Tổ chức hành nghề kiến trúc có quyền sau đây: 

a) Thực hiện dịch vụ kiến trúc; 

b) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu 
trí tuệ;  

c) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ 
được giao; 

d) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng thiết kế kiến 
trúc được duyệt; 

đ) Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư, yêu cầu ngoài 
nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và hợp đồng, yêu cầu thay đổi thiết kế kiến trúc không 
phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

e) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế 
kiến trúc được duyệt. 

2. Tổ chức hành nghề kiến trúc có nghĩa vụ sau đây: 

a) Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký; 

b) Thực hiện đúng hợp đồng đã giao kết với khách hàng phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

c) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; 

d) Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã giao kết, bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp hoặc 
vi phạm hợp đồng gây thiệt hại. 

Điều 35. Giám sát tác giả  

1. Tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân có 
trách nhiệm giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

2. Chủ thể thực hiện giám sát tác giả có quyền sau đây:  

a) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế kiến trúc 
được duyệt; 

b) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân có chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc giám sát tác giả theo hợp đồng và quy định của pháp luật; 

c) Thông báo, dừng việc giám sát tác giả nếu thời gian thi công xây dựng kéo 
dài hơn thời gian thi công xây dựng trong hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác; 

d) Từ chối yêu cầu điều chỉnh thiết kế kiến trúc bất hợp lý của chủ đầu tư;  

đ) Từ chối ký vào biên bản nghiệm thu công trình khi thi công không đúng với 
thiết kế kiến trúc được duyệt. 

3. Chủ thể thực hiện giám sát tác giả có nghĩa vụ sau đây: 

a) Tham gia nghiệm thu hoàn công công trình theo quy định của pháp luật và 
hợp đồng với chủ đầu tư; 

b) Thực hiện chỉnh sửa bất hợp lý trong thiết kế kiến trúc theo yêu cầu của chủ 
đầu tư; 

c) Thông báo cho chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về kiến trúc địa phương xử 
lý khi phát hiện việc thi công không đúng với thiết kế kiến trúc được duyệt. 
 

Chương IV 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIẾN TRÚC 

 

Điều 36. Nội dung quản lý nhà nước về kiến trúc 

1. Ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn 
bản quy phạm pháp luật về hoạt động kiến trúc. 
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2. Xây dựng, tổ chức thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, 
chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch trong hoạt động kiến trúc.  

3. Tổ chức, thống nhất quản lý kiến trúc đô thị và kiến trúc nông thôn; quản lý 
hành nghề kiến trúc. 

4. Cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc. 

5. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiến trúc. 

6. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về 
kiến trúc; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hoạt động kiến trúc. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiến trúc. 

8. Hợp tác quốc tế về kiến trúc. 

9. Xây dựng, quản lý lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ 
hoạt động kiến trúc.  

10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kiến trúc; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động 
kiến trúc. 

Điều 37. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kiến trúc trên phạm vi cả nước. 

2. Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động kiến trúc trong phạm vi cả nước và có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến 
trúc Việt Nam; 

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về kiến trúc; 

c) Tổ chức, quản lý hoạt động kiến trúc trong quản lý dự án, thẩm định dự án, 
thiết kế xây dựng; 

d) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kiến trúc; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động 
kiến trúc; 

e) Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về 
kiến trúc; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến trúc; 
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g) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động kiến trúc; 

h) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, 
đánh giá chất lượng kiến trúc trong các dự án đầu tư xây dựng; 

i) Ban hành mẫu thiết kế kiến trúc cho các công trình công cộng và nhà ở nông 
thôn bảo đảm yêu cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; 

k) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến trúc và hành nghề kiến trúc trong cả nước; 
quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiến trúc; 

l) Hợp tác quốc tế về kiến trúc. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
hoạt động kiến trúc. 

Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiến trúc theo quy định của Luật 
này và phân cấp của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; tổ chức hướng 
dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kiến trúc; 

b) Thực hiện và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai 
thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư 
xây dựng;  

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiến trúc cho cán bộ, 
công chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp; 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến trúc và hành nghề kiến trúc trên địa bàn; 
quản lý và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiến trúc; 

đ) Hằng năm, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện công tác quản lý 
nhà nước về hoạt động kiến trúc. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiến trúc trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật;  



 
 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 35 
 

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiến trúc cho cán bộ, công 
chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp. 
 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 39. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt 
động kiến trúc 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 và Luật số 35/2018/QH14 
như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 91 như sau:  

“1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong 
đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì 
phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 93 như sau: 

“a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê 
duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;”; 

c) Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 148 như sau: 

“4a. Tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc thực hiện theo quy định của pháp 
luật về kiến trúc.”; 

d) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 149 như sau:  

“4. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện theo quy định của pháp luật về 
kiến trúc.”; 

đ) Bãi bỏ Điều 81. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13 và Luật số 
35/2018/QH14 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 69 như sau:  
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“1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công 
trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải 
phù hợp với quy hoạch chi tiết đô thị đã được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc 
và theo quy định của pháp luật về xây dựng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 72 như sau:  

“6. Chủ đầu tư dự án được xác định trong quyết định đầu tư có trách nhiệm 
quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian, kiến trúc theo quy hoạch đô thị đã 
được phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án, 
trừ trường hợp việc quản lý được bàn giao cho Ủy ban nhân dân.”; 

c) Bãi bỏ Điều 60. 

3. Thay thế cụm từ tại một số luật sau đây: 

a) Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị” bằng cụm từ 
“quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 93 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14 và Luật số 
35/2018/QH14; 

b) Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị” bằng cụm từ 
“quy chế quản lý kiến trúc” tại khoản 2 Điều 20 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

c) Thay thế cụm từ “quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị” bằng cụm từ 
“quy chế quản lý kiến trúc” tại Điều 5, điểm e khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 13, 
khoản 1 Điều 52 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14. 

4. Bỏ cụm từ “hoặc được tuyển chọn” tại điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật 
Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
03/2016/QH14 và Luật số 04/2017/QH14. 

Điều 40. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Điều 41. Quy định chuyển tiếp 

1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy 
định của Luật Quy hoạch đô thị trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được 
tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.  
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2. Cuộc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo quy 
định của Luật Xây dựng đã phê duyệt kế hoạch tuyển chọn trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện 
thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định 
của pháp luật về xây dựng có giá trị đến khi hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện 
thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết thời hạn sử 
dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; trường 
hợp bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

 
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019. 
 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 06/2019/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019./. 
  

   CHỦ TỊCH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
Nguyễn Phú Trọng 

 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 39 
 

QUỐC HỘI 
 

Luật số: 44/2019/QH14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT  
PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA  

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý 
việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm 
cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ 
một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch 
đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm. 

2. Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ hỗn 
hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha (malt), đại mạch, nấm men 
bia, hoa bia (hoa houblon), nước. 

3. Cồn thực phẩm là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có 
tên khoa học là ethanol đã được loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu dùng trong thực phẩm 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có khả năng gây nghiện và gây ngộ độc cấp tính. 

4. Độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo 
phần trăm thể tích. Độ cồn được tính bằng số mililít ethanol nguyên chất trong 100 ml 
dung dịch ở 20°C.  
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5. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với 
sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã 
hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 

6. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia với biểu hiện đặc trưng 
như thường xuyên thèm uống, lượng uống có thể tăng theo thời gian, không thể tự 
kiểm soát lượng uống hay ngừng uống. 

7. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền 
thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp. 

8. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, 
thiết bị công nghiệp. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 

1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ 
tiếp cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất 
rượu thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với 
trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. 

3. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; chú 
trọng các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia của y tế cơ sở và ở cộng 
đồng; huy động xã hội hóa các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

4. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới nhằm giảm tác hại của rượu, bia. 

5. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của 
rượu, bia. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác 
hại của rượu, bia 

1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. 

2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ 
về rượu, bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu, bia.  

3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.  

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
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Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, 
bia 

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. 
2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. 
3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.  
4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản 

xuất, mua bán rượu, bia. 
5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng 
vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, 
học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 
độ cồn. 

7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. 
8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia 

đối với sức khỏe. 
9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử 

dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 
10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng 

trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 
không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế 
rượu, bia.  

11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia 
bằng máy bán hàng tự động.  

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm 
chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; nhập lậu rượu, bia. 

13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định. 
 

Chương II 
BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ RƯỢU, BIA  

 
Điều 6. Mục đích, yêu cầu trong thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia  
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1. Thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng 
hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với 
sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã 
hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 

2. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia 
phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Chính xác, khách quan và khoa học; 

b) Thường xuyên; phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, 
trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn 
giáo và phong tục tập quán; chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ 
nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công.  

Điều 7. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia 

1. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các chế tài xử 
phạt và vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. 

2. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, 
cộng đồng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an 
toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác 
hại của rượu, bia. 

4. Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không nên uống rượu, bia; độ tuổi 
không được uống rượu, bia.  

5. Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp 
người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.  

6. Vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao 
thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia.  

7. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn 
thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

8. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ 
công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc 
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bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản 
xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.  

Điều 8. Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia  

1. Thực hiện trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp, phổ 
biến tài liệu. 

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng Internet, 
pa-nô, áp-phích, tranh cổ động.  

3. Thi tuyên truyền, tìm hiểu. 

4. Chiến dịch truyền thông. 

5. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; trong hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Điều 9. Trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, 
truyền thông quy định tại các điều 6, 7 và 8 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông 
về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn 
viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình. 

Điều 10. Địa điểm không uống rượu, bia  

1. Cơ sở y tế. 

2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 
3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người 

chưa đủ 18 tuổi.  
4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ 

phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 
5. Cơ sở bảo trợ xã hội.  

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời 
gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia. 

7. Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ. 



 
44 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 
  

Điều 11. Quản lý việc khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ 

Tổ chức, cá nhân thực hiện khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ phải 
tuân thủ các quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về khuyến mại. 

Điều 12. Quản lý việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rượu, bia phải tuân thủ các quy định 
của Luật này và quy định khác của pháp luật về quảng cáo. 

2. Quảng cáo không thể hiện các nội dung sau đây:  

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia 
có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng 
đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; 

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, 
nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 
18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia. 

3. Không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong trường 
hợp sau đây: 

a) Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, 
học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;  

b) Phương tiện giao thông; 

c) Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ 
em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có 
sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước 
ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; 

d) Phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng 
cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu 
vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 

4. Quảng cáo phải có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

5. Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, 
thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, 
phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi 
tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia. 

6. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. 
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Điều 13. Quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và 
bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên 

Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ 
và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải tuân thủ quy định tại Điều 12 của Luật này 
và không quảng cáo trong trường hợp sau đây: 

1. Trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao; 

2. Trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh 
doanh rượu, bia. 

Điều 14. Quản lý việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia thực hiện tài trợ phải tuân thủ các quy 
định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản 
phẩm rượu, bia. 

 
Chương III 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BIA 
 

Điều 15. Quản lý kinh doanh rượu 

1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên 
bao gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

b) Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất 
rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất; 

c) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật; 

d) Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu. 

2. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm 
mục đích kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được 
thành lập theo quy định của pháp luật;  

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 
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3. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 
5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm: 

a) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký 
với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất; 

b) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

4. Điều kiện cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm: 

a) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định việc quản lý kinh doanh 
rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. 

Điều 16. Điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử 

1. Đáp ứng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 và Điều 18 của Luật này. 

2. Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. 

3. Thực hiện biện pháp theo quy định của Chính phủ để ngăn ngừa người chưa 
đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia. 

4. Áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Điều 17. Biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh  

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 
doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về lượng rượu được sản 
xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không bán rượu ra 
thị trường theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Việc kê khai không 
phải nộp phí, lệ phí. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về an toàn thực phẩm; báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn. 

Điều 18. Bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia  

Rượu, bia được kinh doanh, lưu hành tại Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy 
định của pháp luật. 
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Điều 19. Địa điểm không bán rượu, bia  

1. Cơ sở y tế. 

2. Cơ sở giáo dục. 

3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người 
chưa đủ 18 tuổi. 

4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ 
phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.  

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm 
được phép kinh doanh rượu, bia. 

Điều 20. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, 
an toàn thực phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

1. Rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu, bia 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan có thẩm 
quyền trong phòng, chống rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực 
phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

3. Bộ Công Thương, Bộ Y tế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
hướng dẫn việc bổ sung chất chỉ thị màu vào các sản phẩm cồn không dùng trong 
thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm 
cồn không được phép dùng trong thực phẩm.  

 
Chương IV 

BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA  
 

Điều 21. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia  

1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và 
trong khi tham gia giao thông. 

2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận 
tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 
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người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham 
gia giao thông.  

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong 
máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao 
thông hoặc gây ra tai nạn giao thông. 

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc 
đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, 
chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.  

Điều 22. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia 
đối với sức khỏe 

1. Các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, 
bia đối với sức khỏe bao gồm: 

a) Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người đến khám bệnh, 
chữa bệnh tại cơ sở y tế; 

b) Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống 
rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người nghiện 
rượu, bia;  

c) Can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, phụ 
nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc rượu ở thai nhi; phòng, chống 
nghiện và tái nghiện rượu, bia;  

d) Chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức 
năng có liên quan đến uống rượu, bia. 

2. Cơ sở y tế thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này theo 
hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế. 

Điều 23. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

1. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin, kiến thức, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
b) Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng 

nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia. 
2. Việc tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia tập trung vào các đối 

tượng sau đây: 
a) Người thường xuyên uống rượu, bia; 
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b) Người nghiện rượu, bia; 

c) Thành viên gia đình có người thường xuyên uống rượu, bia, người nghiện 
rượu, bia; 

d) Trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; 

đ) Người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn, tạo điều kiện 
cho hoạt động tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn. 

4. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia cho thành viên trong cộng đồng. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 24. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng 

1. Tuyên truyền, vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng 
tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia. 

2. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động 
khác tại cộng đồng. 

3. Vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế 
hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.  

4. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu, bia không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 

5. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh 
báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 25. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế 
khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia  

1. Các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu 
thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia bao gồm: 

a) Tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang 
cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ em; cho người bị ảnh 
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hưởng bởi tác hại của rượu, bia khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã 
hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; 

b) Can thiệp, hỗ trợ, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy 
định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các 
đối tượng yếu thế khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; 

c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. 

2. Các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này phải được lồng ghép trong 
chương trình, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến trẻ em, phụ nữ và các đối 
tượng yếu thế khác. 

3. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.  

 
Chương V 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG,  
CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 

 

Điều 26. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia  

1. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước;  

b) Kinh phí hợp pháp khác. 

2. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia được phân bổ, quản 
lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia được ngân sách nhà nước bảo đảm. 

Điều 27. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người 
làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia 

1. Người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia được đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với trách nhiệm được giao. 

2. Nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, 
bia được ưu tiên tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.  
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Điều 28. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia  

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ quan, người có thẩm quyền được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ để phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia.  

3. Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. 

 
Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 

 

Điều 29. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật, kế hoạch về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia. 

3. Đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

4. Thống kê, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo việc thực hiện phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

6. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia. 

Điều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia.  
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2. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có 
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực 
hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương. 

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền, 
vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào 
nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện 
giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo 
quy định của pháp luật. 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống 
rượu, bia; 

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, học 
sinh, sinh viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; 

d) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác 
đoàn, đội. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; 

c) Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội. 

4. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình, tham gia giáo dục, tuyên truyền, vận động thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tham gia ý kiến xây dựng 
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pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; cung cấp thông tin về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia  

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về 
quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, 
bia phải bảo đảm chính xác, khoa học.  

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở 
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào 
việc kinh doanh, quảng cáo rượu, bia. 

4. Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ 
sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

5. Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người 
chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì 
người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh. 

6. Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có hình thức thông tin 
phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, 
hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống 
rượu, bia. 

7. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu, bia để 
tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. 

Điều 33. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, 
chống tác hại của rượu, bia  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong thời gian 
làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức. 

2. Người đứng đầu tổ dân phố, khu phố, khối phố, thôn, ấp, bản, làng, buôn, 
phum, sóc, tổ chức tại cơ sở, cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia quy định tại Điều 24 của Luật này. 
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3. Người đứng đầu, người quản lý, điều hành địa điểm quy định tại Điều 10 và 
Điều 19 của Luật này có trách nhiệm sau đây: 

a) Nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 và 
Điều 19 của Luật này; từ chối cung cấp dịch vụ nếu người vi phạm tiếp tục vi 
phạm sau khi đã được nhắc nhở, yêu cầu; 

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng 
quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc quyền 
quản lý, điều hành. 

Điều 34. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của 
rượu, bia  

1. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, 
các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ 
người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia. 

2. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ 
năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia 
và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. 

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 
23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 
như sau: 

“8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc 
hơi thở có nồng độ cồn.”.  

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 
23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13, 
Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14 như sau: 
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“8. Thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà 
trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn hoặc có các chất kích thích khác mà 
luật cấm sử dụng.”. 

3. Thay thế một số cụm từ tại một số điều của Luật Thương mại số 
36/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 05/2017/QH14 
như sau: 

a) Thay thế cụm từ “rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên” bằng cụm từ “rượu, bia 
có độ cồn từ 15 độ trở lên” tại khoản 4 Điều 100; 

b) Thay thế cụm từ “rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên” bằng cụm từ “rượu có độ 
cồn từ 15 độ trở lên” tại khoản 4 Điều 109. 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 01 năm 2022, việc cấp 
phép sản xuất rượu thủ công quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này và việc 
đăng ký sản xuất rượu thủ công quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này không 
phải nộp phí, lệ phí.  

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1112/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
 

Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy 

định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 
Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC 
ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung 

Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 
số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2019. 
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Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc 
Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
TUQ. BỘ TRƯỞNG 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ 
 

Bùi Văn Nam 
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019  

của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)    
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG 

 
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu  

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 AUDI 
AUDI Q5 DESIGN 45 TFSI 
QUATTRO (FYBCAY) 

2,0 5      2.525.000.000 

2 AUDI 
AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO 
(4MB0I1) 

2,0 7      3.397.000.000 

3 AUDI 
Q8 QUATTRO 3.0 TFSI 
PRESTIGE S LINE 

3,0 5      4.491.000.000 

4 BMW 218I GRAN TOURER (6V71) 1,5 7      1.603.000.000 

5 BMW 320I GRAN TURISMO (8X31) 2,0 5      2.029.000.000 

6 BMW 740LI (7E21) 3,0 5      4.949.000.000 

7 BMW X4 M40I 3,0 5      3.400.000.000 

8 CHEVROLET 

CHEVROLET TRAILBLAZER 
2.5L 4X2 AT LT 
(TRAILBLAZER 2.5L 4X2 AT 
LT_DSL) 

2,5 7         825.000.000 

9 CHEVROLET 

CHEVROLET TRAILBLAZER 
2.5L 4X2 MT LT 
(TRAILBLAZER 2.5L 4X2 MT 
LT_DSL) 

2,5 7         785.000.000 

10 CHEVROLET 

CHEVROLET TRAILBLAZER 
2.5L 4X4 AT LTZ 
(TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT 
LTZ_DSL) 

2,5 7         966.000.000 
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STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

11 DONGFENG 
FENGXING JOYEAR S50 
(EQ7160LS1B2) 

1,6 5         465.000.000 

12 DONGFENG JOYEAR X5 (LZ6453XQ15V) 1,5 5         600.000.000 

13 FORD 
MUSTANG ECOBOOST 
FASTBACK 

2,3 4      1.720.000.000 

14 HONDA BRIO RS (DD189KL)  1,2 5         448.000.000 

15 HONDA BRIO RS OP1 (DD187KL)  1,2 5         452.000.000 

16 HONDA BRIO V (DD186KL) 1,2 5         418.000.000 

17 HONDA CIVIC 15TOP (FC167HJN) 1,5 5         942.500.000

18 HONDA CIVIC E (FC663KL) 1,8 5         734.000.000 

19 HONDA CIVIC G (FC661KLNX) 1,8 5         794.000.000 

20 HONDA CIVIC RS (FC168KEN) 1,5 5         929.000.000 

21 HYUNDAI PALISADE (S8W8EFC5K) 2,2 7      1.870.000.000 

22 ISUZU MU-X (UCR87GGL-RLUHVN) 1,9 7         820.000.000 

23 JAGUAR E-PACE R-DYNAMIC (DF) 2,0 5      2.620.000.000 

24 JAGUAR XJL PORTFOLIO (NNA) 3,0 5      6.450.000.000 

25 LAND ROVER DISCOVERY HSE (LR) 3,0 7      4.435.000.000 

26 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE (LW) 2,0 5      5.694.000.000 

27 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE (LW) 2,0 7      5.409.000.000 

28 LAND ROVER 
RANGE ROVER SPORT HSE 
DYNAMIC (LW) 

3,0 7      6.669.000.000 

29 LAND ROVER 
RANGE ROVER SPORT HSE 
DYNAMIC (LW) 

3,0 5      6.163.600.000 

30 LAND ROVER 
RANGE ROVER VELAR               
R-DYNAMIC S (LY) 

2,0 5      4.698.000.000 

31 LAND ROVER 
RANGE ROVER VELAR               
R-DYNAMIC SE (LY) 

2,0 5      5.020.000.000 
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STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

32 LAND ROVER 
RANGE ROVER VELAR               
R-DYNAMIC SE (LY) 

3,0 5      6.630.000.000 

33 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR S (LY) 2,0 5      4.473.000.000 

34 LEXUS LS500 (VXFA50L-AEUGTA) 3,4 5      7.080.000.000 

35 MAZDA MAZDA 3 (BAMV) 1,5 5         599.000.000 

36 
MERCEDES-
BENZ 

AMG G 63 (463272) 5,5 5    10.219.000.000 

37 
MERCEDES-
BENZ 

GLC 300 4MATIC (253349) 2,0 5      2.949.000.000 

38 
MERCEDES-
BENZ 

GLS 400 4MATIC (166856) 3,0 7      4.962.000.000 

39 
MERCEDES-
BENZ 

V 250 (447813) 2,0 7      2.569.000.000 

40 MINI 
COUNTRYMAN JCW ALL 4 
(YV91) 

2,0 5      2.699.000.000 

41 MINI JOHN COOPER WORKS (XR91) 2,0 4      2.329.000.000 

42 MITSUBISHI PAJERO SPORT (KS5WGUPML) 3,0 7      1.288.000.000 

43 MITSUBISHI 
PAJERO SPORT GLS-L 
(KS5WGUPML) 

3,0 7      1.288.000.000 

44 NISSAN TERRA E (JDBALSLD23FW7-----) 2,5 7         948.000.000 

45 NISSAN TERRA S (JVLALHYD23IW7-----) 2,5 7         899.000.000 

46 PORSCHE 718 CAYMAN (982120) 2,0 2      4.200.000.000 

47 PORSCHE 911 GT3 RS (991850) 4,0 2    15.722.000.000 

48 PORSCHE CAYENNE 3,0 5      5.274.500.000 

49 PORSCHE CAYENNE (9YAAA1) 3,0 5      5.521.500.000 

50 PORSCHE CAYENNE S (9YABB1) 2,9 5      7.424.500.000 

51 PORSCHE MACAN (95BAG1) 2,0 5      3.718.000.000 

52 PORSCHE MACAN S (95BBH1) 3,0 5      4.212.000.000 



 
 CÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 61 
 

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

53 PORSCHE PANAMERA (97AAA1) 3,0 4      5.537.600.000 

54 PORSCHE 
PANAMERA 4 EXECUTIVE 
(97BBA1) 

3,0 4      6.324.000.000 

55 PORSCHE 
PANAMERA 4 SPORT 
TURISMO (97CBA1) 

3,0 5      5.478.000.000 

56 PORSCHE 
PANAMERA 4S SPORT 
TURISMO (97CDB1) 

2,9 5      7.601.000.000 

57 PORSCHE 
PANAMERA TURBO SPORT 
TURISMO (97CFF1) 

4,0 5    11.275.000.000 

58 ROLLS-ROYCE CORNICHE 6,8 4    41.906.000.000 

59 SUZUKI ERTIGA GL 5MT (ANC22S) 1,5 7         469.100.000 

60 SUZUKI ERTIGA GLX 4AT (ANC22S) 1,5 7         516.100.000 

61 TOYOTA CAMRY (ASV70L-JETQKU) 2,5 5      1.235.000.000 

62 TOYOTA CAMRY (ASV71L-JETGHU) 2,0 5      1.029.000.000 

63 TOYOTA 
HIGHLANDER LE                  
(ASU50L-ARTNKA) 

2,7 7      1.841.000.000 

64 TOYOTA 
HIGHLANDER LIMITED AWD 
(GSU55L-ARZGHA) 

3,5 7      4.278.000.000 

65 TOYOTA 
SIENNA LIMITED PREMIUM 
(GSL30L-PFZQHA) 

3,5 7      3.278.000.000 

66 VOLKSWAGEN BEETLE (5C2CN6) 2,0 4      1.459.000.000 

67 VOLKSWAGEN PASSAT (3G23JZ) 1,8 5      1.432.700.000 

68 VOLKSWAGEN POLO (6034G3) 1,6 5         685.000.000 

69 VOLVO 
XC40 T5 AWD R-DESIGN 
(53616C/XZ16) 

2,0 5      1.750.000.000 

70 VOLVO 
XC60 T6 AWD INSCRIPTION 
(246A2C/UZA2) 

2,0 5      2.150.000.000 
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Ô tô điện nhập khẩu 

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Số người cho 
phép chở  

(kể cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 TESLA MODEL S100D 5      4.200.000.000 

Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước 

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/
Tên thương mại/ Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 FORD 
ECOSPORT JK8-5D-XZJG-AT-
TITA 

1,5 5         600.000.000 

2 HYUNDAI ACCENT 1.4 AT 1,4 5         505.000.000 

3 HYUNDAI ELANTRA AD-1.6GM-6AT FL 1,6 5         655.000.000 

4 HYUNDAI ELANTRA AD-1.6GM-6MT FL 1,6 5         580.000.000 

5 HYUNDAI ELANTRA AD-2.0NU-6AT FL 2,0 5         671.450.000 

6 HYUNDAI 
ELANTRA SPORT 1.6T-GDI-
7DCT FL 

1,6 5         745.000.000 

7 HYUNDAI GRAND I10 SEDAN 1.2 MT BASE 1,2 5         352.400.000 

8 HYUNDAI KONA OS3-1.6GM 7DCT 1,6 5         735.000.000 

9 HYUNDAI SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT 2,2 7      1.205.000.000 

10 HYUNDAI SANTAFE TM2 2.2 TCI 8AT PRE 2,2 7      1.245.000.000 

11 HYUNDAI SANTAFE TM4 2.4 GDI 6AT PRE 2,4 7      1.225.000.000 

12 HYUNDAI TUCSON TL1-1.6GM 7DCT FL 1,6 5         932.000.000 

13 HYUNDAI TUCSON TL2-2.0NU 6AT FL 2,0 5         799.000.000 

14 HYUNDAI TUCSON TL3-2.0NU 6AT 2,0 5         851.200.000 

15 HYUNDAI TUCSON TL3-2.0NU 6AT FL 2,0 5         878.000.000 

16 HYUNDAI TUCSON TL4-2.0R 8AT FL 2,0 5         940.000.000 

17 KIA MORNING TA 12G E2 AT-4 1,2 5         339.000.000 

18 KIA MORNING TA 12G E2 MT-1 1,2 5         320.000.000 

19 KIA OPTIMA FL 2.0 AT 2,0 5         789.000.000  
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STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

20 KIA OPTIMA FL 2.4 AT 2,4 5         969.000.000 

21 KIA SORENTO XM 24G E2 AT-2WD 2,4 7         903.000.000 

22 MAZDA CX-5 20G AT 2WD KF 2,0 5         849.000.000 

23 MAZDA CX-5 25G AT 2WD KF 2,5 5         932.000.000 

24 MAZDA CX-5 25G AT AWD-1 2,5 5         899.000.000 

25 MAZDA CX-8 25G AT 2WD 2,5 7      1.199.000.000 

26 MAZDA CX-8 25G AT 2WD-H 2,5 7      1.349.000.000 

27 MAZDA CX-8 25G AT AWD 2,5 7      1.399.000.000 

28 MITSUBISHI OUTLANDER GF2WXTMGLVT 2,0 7         889.900.000 

29 NISSAN SUNNY XL (MT BASE) 1,5 5         448.000.000 

30 NISSAN SUNNY XT (AT BASE) 1,5 5         468.000.000 

31 NISSAN SUNNY XT-Q (AT BASE) 1,5 5         488.000.000 

32 NISSAN SUNNY XV (AT MID) 1,5 5         498.000.000 

33 NISSAN SUNNY XV-Q (AT MID) 1,5 5         518.000.000 

34 PEUGEOT TRAVELLER L3 20D AT 2,0 7      1.699.000.000 

35 PEUGEOT TRAVELLER L3 20D AT/R 2,0 6      2.249.000.000 

36 TOYOTA FORTUNER GUN156L-SUTMHU 2,8 7      1.354.000.000 

37 TOYOTA FORTUNER GUN165L-SUFLHU 2,4 7      1.033.000.000 

38 TOYOTA FORTUNER GUN165L-SUTSHU 2,4 7      1.096.000.000 

39 TOYOTA INNOVA 2.0E TGN140L-MUMSKU 2,0 8         731.000.000 

40 TOYOTA VIOS E NSP151L-EEMRKU 1,5 5         490.000.000 

41 TOYOTA VIOS E NSP151L-EEXRKU 1,5 5         540.000.000 

42 TOYOTA VIOS G NSP151L-EEXGKU 1,5 5         570.000.000 

43 TOYOTA VIOS LIMO NSP150L-EEMDKU 1,3 5         480.000.000 

44 VINFAST FADIL A5A2CLFVN 1,4 5         394.900.000 
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BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN 
 
Phần 2a. Ô tô pick up, tải Van nhập khẩu  

STT Nhãn hiệu 

Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/

Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 CHEVROLET 

CHEVROLET COLORADO 2.5L 
4X4 AT HC (COLORADO             
C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH 
COUNTRY_DSL) 

2,5 5         769.000.000 

2 CHEVROLET 
CHEVROLET COLORADO 2.5L 
4X4 AT LTZ (COLORADO           
C-CAB 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL) 

2,5 5         739.000.000 

Phần 2b. Ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước 

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ 
Tên thương mại/Số loại] 

Thể 
tích 
làm 
việc 

Số người 
cho phép 
chở (kể 

cả lái xe) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 KENBO KB0.65/TV2 1,3 5         227.000.000

2 SUZUKI SK410BV4/SGS-VAN 1,0 2         308.000.000 

3 SUZUKI SK410BV4/HP-TV495 1,0 2         293.000.000 

 
BẢNG 7: XE MÁY 

 
Phần 7a. Xe máy hai bánh nhập khẩu  

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại/Số loại] 

Thể tích làm việc/ 
Công suất 
(cm3/kW) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 BENELLI 302S 300           96.000.000 

2 BENELLI TRK502X 500         132.000.000 

3 BMW K 1600 B 1649      1.089.000.000 
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4 BMW K 1600 B GRAND AMERICA 1649      1.199.000.000 

5 BMW R NINE T 1170         579.000.000 

6 HONDA BEAT STREET ESP 108,2           25.600.000 

7 HONDA FORZA 300 279         236.000.000 

8 HONDA GIORNO 49           25.300.000 

9 HONDA SH300AK ED 279         276.490.000 

10 HONDA SH300ASK ED 279         278.990.000 

11 KAWASAKI NINJA 400 ABS 399         153.000.000 

12 KAWASAKI VULCAN S ABS 649         239.000.000 

13 KAWASAKI VULCAN S CAFÉ ABS 649         249.000.000 

14 KAWASAKI Z400 ABS 399         149.000.000 

15 
ROYAL 
ENFIELD 

CONTINENTAL GT 650 648         183.900.000 

16 
ROYAL 
ENFIELD 

INTERCEPTOR INT 650 648         175.000.000 

17 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 XC 1200         599.000.000 

18 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 XE 1200         649.000.000 

19 TRIUMPH SPEED TWIN 1200         589.000.000 

20 TRIUMPH TIGER 800 XRT 800         459.000.000 

21 YAMAHA MT-15 155,09           67.400.000 

Phần 7b. Xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước  

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại/Số loại] 

Thể tích làm việc/ 
Công suất 
(cm3/kW) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 BOSSCITY 50C-III 49,5           13.000.000 

2 BOSSCITY 50V 49,5           11.500.000 

3 BOSSCITY 67NEW 49,5           11.500.000 

4 BOSSCITY CUB 50S 49,5           11.800.000 

5 BOSSCITY KPR 149,2           30.650.000 
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6 DAELIM CKDI 49,5             9.200.000 

7 HONDA JA365 BLADE (C) 109,1           20.000.000 

8 HONDA JA38 WAVE RSX FI (C) 109,1           23.000.000 

9 HONDA JA391 WAVE α 109,1           16.700.000 

10 HONDA JC763 FUTURE FI (C) 124,9           32.900.000 

11 HONDA JF516 SH MODE 124,9           60.000.000 

12 HONDA JF583 VISION 108,2           32.500.000 

13 HONDA JF632 AIR BLADE 124,9           43.300.000 

14 HONDA KC26 WINNER 149,1           43.000.000 

15 HONDA KF251 SH150I 153         100.000.000 

16 HONDA KF30 PCX150 149,3           66.500.000 

17 KYMCO CANDY HERMOSA 50 49,5           22.190.000 

18 KYMCO VISAR 50 MMC 49           14.500.000 

19 LIFAN LF100-4CF 97             9.800.000 

20 PIAGGIO LIBERTY 125 3V IE-110 124,5           57.500.000 

21 PIAGGIO LIBERTY 125 IGET-111 124,5           48.900.000 

22 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 125 ABS-511 124,7           93.900.000 

23 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 150 ABS-611 155,1         115.000.000 

24 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 300 ABS-712 278,3         129.000.000 

25 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 ABS-511 124,5           75.500.000 

26 PIAGGIO ZIP 100-411 96           37.000.000 

27 SYM ELEGANT 50-SDG 49,5           14.700.000 

28 SYM ELEGANT 50-SDJ 49,5           15.200.000 

29 SYM GALAXY 50-VBY 49,5           17.000.000 

30 YAMAHA EXCITER-2NDC 149,8           45.000.000 

31 YAMAHA JUPITER-31C5 113,7           26.800.000 

32 YAMAHA LATTE-B0R1 124,9           37.490.000 

33 YAMAHA NOZZA GRANDE-B8A2 124,9           47.000.000 
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Xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước  

STT Nhãn hiệu 
Kiểu loại xe  

[Tên thương mại/Số loại] 

Thể tích làm việc/ 
Công suất 
(cm3/kW) 

 Giá tính LPTB 
(VNĐ)  

1 HONDA EF03 PCX 4,2         228.000.000 

2 PEGA AURA 1,48           13.000.000 

3 PEGA TRANS 1,1           10.000.000 

4 PEGA X-MEN9 1,5           15.000.000 

5 SYM SYM Z1 1,1           20.200.000 
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ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
 

BỘ NGOẠI GIAO 
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